UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  14/2002//QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  22   tháng 3   năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu

 mía, dứa, sắn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2002  - 2005



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngỳa 20/5/1998;

Căn cứ Quyết định số 04/2002/QĐ-UB ngày 19/01/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở TCVG- Nông nghiệp &PTNT tại Tờ trình số 222/TT/LS/TCVG-NN&PTNT ngày 14/3/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định : ''Cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, dứa, sắn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2002 - 2005.

Điều 2. Sở Tài chính - Vật giá, Sở Nông nghiệp - PTNT có trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn cụ thể để thực hiện cơ chế đã nêu trong quy định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND&UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở : Tài chính  - Vật giá, Nông nghiệp - PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các nhà máy chế biến nguyên liệu mía, dứa, sắn trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Bộ NNPTNT (b/c)

- TVTU, TTHĐND, UBND

-CPVP

- Lưu VT , KTTH
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(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc
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CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA, DỨA, SẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2002/QĐ-UB 

ngày 22/3/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam)



Nhằm phát triển ổn định vùng nguyên liệu gắn với thu nhập ngày càng được cải thiện của các đối tượng tham gia trồng nguyên liệu, trong đó chủ yếu là nông dân tỉnh Quảng Nam; thực hiện chủ trương của Đảng về chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá; nhằm phát động phong trào nhân dân trong tỉnh lấy năm 2002 là ''năm phát triển nguyên liệu'', UBND tỉnh Quảng Nam ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, dứa, sắn trong giai đoạn 2002 - 2005 như sau :

I/ Nguyên tắc và phương thức hỗ trợ :

- Thực hiện hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các cây nguyên liệu mía, dứa, sắn phải được xác nhận nằm trong vùng được quy hoạch trồng nguyên liệu của tỉnh. Nếu có trường hợp nằm ngoài quy hoạch phải được UBND tỉnh cho phép.

- Thực hiện hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đói với các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế phải có đăng ký và thực hiện khai hoang, phục hoá, chuyển đổi các loại cây trồng khác có năng suất thấp để trồng cây nguyên liệu mía, dứa, sắn theo hình thức tập trung hoặc phân tán và có hợp đồng kinh tế với các nhà máy chế biến nguyên liệu trong thời gian ổn định ít nhất là 3 năm.

- Thực hiện hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo hai phương thức : cấp tiền trực tiếp cho các hộ gia đình (đơn vị) theo diện tích khai hoang, phục hoá, chuyển đổi diện tích trồng nguyên liệu; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư trực tiếp cho các nhà máy thực hiện việc đầu tư ứng trước vốn cho các đối tượng trồng nguyên liệu theo định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành được quy định để bảo đảm đạt được năng suất bình quân có lợi cho người trồng nguyên liệu.

II/ Các cơ chế cụ thể :

1. Cơ chế hỗ trợ khai hoang, phục hoá vùng nguyên liệu :

1.1 Phân loại diện tích và điều kiện hỗ trợ :

- Diện tích khai hoang được hỗ trợ phải là diện tích đất hoang, chưa được canh tác, sử dụng và thực hiện quy trình khai hoang bảo đảm áp dụng được kỹ thuật canh tác (nhất là có thể từng bước được cơ giới hoá) theo yêu cầu của từng loại cây nguyên liệu.

- Diện tích phục hoá được hỗ trợ phải là diện tích đã để hoang hoá nhiều năm cần phải được cải tạo theo quy trình, bảo đảm kỹ thuật canh tác (nhất là có thể từng bước được cơ giới hoá) theo yêu cầu của từng loại cây nguyên liệu.

- Diện tích chuyển đổi được hỗ trợ phải là diện tích trong vùng quy hoạch đang trồng các loại cây khác có hiệu quả thấp sang trồng cây nguyên liệu.

- Riêng diện tích khai hoang và diện tích phục hoá được xác định thành hai loại để hỗ trợ là : khai hoang, phục hoá tập trung (được xác định quy mô tối thiểu từ 3 ha trở lên) và khai hoang, phục hoá phân tán (được xác định quy mô tối thiểu từ 0,5 ha trở lên).

- Việc xem xét hỗ trợ các diện tích khai hoang, phục hoá trên phải thoả mãn các điều kiện sau :

1. Phải trong quy haọch được duyệt hoặc được thống nhất bằng văn bản giữa Sở Nông nghiệp - PTNT với UBND huyện, thị;

2. Phải ở nơi thuận lợi về giao thông, giải quyết được vận chuyển nguyên liệu.

3. Giải quyết được nước tưới để có thể đầu tư thâm canh trong tương lại, hoặc nếu chưa có điều kiện giải quyết chủ động được nước tưới thì phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật canh tác các cây nguyên liệu.

1.2 Mức hỗ trợ được xác định :

- Đối với diện tích khai hoang tập trung thì được hỗ trợ 7 triệu đồng/ha. Đối với diện tích khai hoang phân tán thì được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

- Đối với diện tích phục hoá tập trung, được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha. Đối với diện tích phân tán thì được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

- Đối với diện tích chuyển đổi các loại cây trồng khác có hiệu quả thấp sang trồng cây nguyên liệu được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

- Riêng đối với trồng mía, để ưu tiến khai hoang, phục hoá ở một số vùng trong quy hoạch được khuyến khích hỗ trợ thêm : 1 triệu đồng/ha so với mức được quy định ở trên.

Đối với các đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện khai hoang tập trung là UBND xã, UBND huyện, thị, các đơn vị sự nghiệp, các nhà máy chế biến nguyên liệu phải thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng : phải có báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán được duyệt. Mức hỗ trợ của ngân sách sẽ được quyết định theo từng dự án nhưng không thấp hơn mức hỗ trợ nêu trên.

1.3 Thực tục dược xác định để hỗ trợ :-

- Phải có bản đăng ký ngay từ đầu năm (hạn cuối vào 31/3 hàng năm) của các chủ thể với UBND huyện, thị về kế hoạch diện tích khai hoang, phục hoá và chuyển đổi cây trồng khác sang trồng cây nguyên liệu (các hộ hoặc nhóm hộ, HTX, các cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương hoặc địa phương quản lý). Riêng trong năm 2002, được đăng ký đến hạn cuối vào 30/6/2002 (theo mẫu 1a, 1b).

- Phải có văn bản thông báo chính thức của Sở NN-PTNT cho các đối tượng đăng ký và các địa phương liên quan biết để chủ động triển khai thực hiện sau khi đã tổng hợp các đề nghị của các địa phương về diện tích và số lượng đối tượng đã đăng ký, thống nhất với Sở Tài chính - Vật giá về bố trí nguồn (theo mẫu 2).

1.4 Phương thức thanh toán và quyết toán :

Việc thanh quyết toán phải có đầy đủ các loại hồ sơ sau :

1. Văn bản thông báo của Sở Nông nghiệp - PTNT cho các chủ thể thực hiện.

2. Văn bản chứng nhận của địa chính xã về quyền sử dụng đất của các đối tượng và diện tích thực hiện, trong đó ghi rõ diện tích đất khai hoang hoặc phục hoá, chuyển đổi cây trồng khác sang trồng nguyên liệu. Các hồ sơ này được UBND xã xác nhận, khẳng định các đối tượng thực hiện khai hoang, phục hoá hoặc chuyển đổi cây trồng khác sang trồng nguyên liệu nêu trên đang sinh sống và thuộc xã quản lý hoặc đang sử dụng đất tại xã (theo mẫu 3).

3. Bảng kê danh sách của các đối tượng thực hiện khai hoang, phục hoá, chuyển đổi cây trồng khác sang trồng nguyên liệu kèm theo xác nhận của một trong các Nhà máy ở Quảng Nam (mía đường, dứa cô đặc xuất khẩu, tinh bột sắn) chứng minh các đối tượng trên đã thực hiện việc ký hợp đồng với nhà máy thực hiện ứng vốn đầu tư và bao mua nguyên liệu trong thời gian liên tục ít nhất là 3 năm kể từ khi ký hợp đồng (bảng kê này là điều kiện để các huyện, thị thực hiện việc hỗ trợ tiền cho các đối tượng đã đăng ký), (theo mẫu 4a, 4b).

4. Bảng kê danh sách và chữ ký nhận tiền của các đối tượng được hỗ trợ có xác nhận của UBND xã và UBND huyện, thị đối chiếu theo Thông báo của Sở NN-PTNT (theo mẫu 5a, 5b).

Sau khi có kế hoạch vốn được Sở Nông nghiệp - PTNT tổng hợp từ các địa phương, Sở TC-VG sẽ cấp tạm ứng kinh phí cho các huyện, thị theo hình thức bổ sung có mục tiêu và các huyện, thị chịu trách nhiệm quyết toán với Sở Tài chính - Vật giá nguồn kinh phí này.

2. Chính sách hỗ trợ phát triển nguyên liệu :

2.1 Điều kiện để hỗ trợ :

Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ lãi suất đối với các nguồn vốn tín dụng nhà máy vay để đầu tư ứng trước cho các đối tượng đăng ký trồng nguyên liệu (giống mới và phân bón đặc chủng) và có hợp đồng bán sản phẩm cho nhà máy.

2.2 Mức hỗ trợ đầu tư :

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% lãi suất đối với các khoản tín dụng tối đa theo các mức sau :

- Đầu tư trồng mía nguyên liệu : 7 triệu đồng/ha (bao gồm giống mới và phân bón đặc chủng) đối với mía tơ vụ đầu tối đa 12 tháng và 3 triệu đồng/ha đối với mía lưu gốc tối đa không quá 24 tháng (2vụ).

- Đầu tư trồng dứa nguyên liệu : 12 triệu đồng/ha (bao gồm giống mới cayen và phân bón đặc chủng) đối với dứa vụ đầu (tối đa không quá 24 tháng), còn vụ sau theo thực tế, chủ yếu bằng phân bón tối đa không quá 24 tháng.

2.3 Phương thức thanh toán và quyết toán :

1. Các nhà máy phải có bản kế hoạch đăng ký về số đối tượng, diện tích và mức hỗ trợ theo vụ (vụ đầu hay vụ tiếp sau) có xác nhận của địa phương là UBND xã, UBND huyện, thị. Kế hoạch đăng ký này được Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp và thông báo chính thức cho từng nhà máy để xác nhận mức hỗ trợ sau khi thống nhất với Sở Nông nghiệp - PTNT (theo mẫu 6a, 6b).

2. Bảng liệt kê các hợp đồng đầu tư ứng trước và mua sản phẩm đối với các hộ nông dân, HTX, các tổ chức khác, trong đó nêu rõ diện tích trồng, mức đầu tư có xác nhận của UBND xã sở tại nơi nhà máy đầu tư (theo mẫu 4a, 4b).

3.Bảng kê ký nhận tiền đầu tư đã ứng trước của các đối tượng (kèm theo các chứng từ liên quan chứng minh đối tượng đã nhận tiền) có xác nhận của UBND xã (theo mẫu 7a, 7b).

Căn cứ vào các chứng từ trên, Sở TC-VG sẽ cấp tiền hỗ trợ trực tiếp cho nhà máy, được xem là một khoản ưu đãi của nhà nước để bù đắp chi phí và được hạch toán giảm chi phí sản xuất kinh doanh của nhà máy.

2.4 Bảo hiểm giá đối với người sản xuất nguyên liệu :

UBND tỉnh giao cho các nhà máy công bố giá mua bảo hiểm tại ruộng đối với các loại cây nguyên liệu mía : 200đồng/kg, sắn 350đồng/kg, dứa 800đồng/kg và được ổn định trong thời gian từ năm 2002 - 2005. Sau thời hạn trên sẽ được nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Trong trường hợp giá thị trường đối với các sản phẩm nguyên liệu này thấp hơn giá bảo hiểm thì các nhà máy phải chịu trách nhiệm mua theo giá bảo hiểm nêu trên.
III/ Tổ chức thực hiện :

Sở Nông nghiệp - PTNT phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp nhu cầu và kế hoạch hoá đối với việc phát triển nguyên liệu của tỉnh Quảng Nam trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí ngân sách hỗ trợ trong dự toán hàng năm.

Các địa phương huyện, thị xã sớm hình thành bộ phận chuyên trách có thành viên của Phòng Nông nghiệp và PTNT và Phòng Tài chính để theo dõi, tham mưu cho UBND huyện, thị thực hiện đầy đủ các nội dung của cơ chế đã ban hành nêu trên.

UBND xã thuộc các huyện, thị có trong quy hoạch phát triển nguyên liệu mía, dứa, sắn và các nhà máy chế biến liên quan có kế hoạch chủ động tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các cơ chế đã nêu trong văn bản này./.
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